	DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THI TAY NGHỀ LẦN THỨ 2

	MÔN: THI CÔNG MẠCH ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG


	STT
	HỌ
	TÊN
	MÃ SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ

	1
	PHẠM THÀNH 
	VI
	141250512365
	14D3
	1664934513
	

	
	BÙI THANH 
	HƯỚNG
	141250512322
	14D3
	979984898
	

	
	NGUYỄN ĐÌNH 
	VĨ
	151250513253
	15D2
	901955397
	

	2
	TRẦN VĂN 
	TRƯỜNG
	151250513249
	15D2
	1672088332
	

	3
	PHẠM XUÂN 
	KHIÊM
	151250523124
	15DT1
	1655220293
	

	
	NGUYỄN VĂN 
	CƯỜNG
	151250523107
	15DT1
	1646843267
	

	
	NGUYỄN VĂN 
	PHÚC
	151250523134
	15DT1
	1658304840
	

	4
	ĐẶNG HOÀNG 
	HIẾU
	151250523116
	15DT1
	1692170682
	

	
	NGUYỄN TUẤN 
	HÙNG
	151250523120
	15DT1
	1662481312
	

	
	MAI THỊ THUÝ 
	HƯỜNG
	151250523121
	15DT1
	935631796
	

	5
	Phạm 
	Tấn
	141250522140
	14ĐT1
	0969932174
	

	
	Lê Việt 
	Anh
	141250522101
	14ĐT1
	0964500745
	

	
	Nguyễn Hồ 
	Nhật
	141250522126
	14ĐT1
	0988265230
	

	6
	Đỗ Minh
	Bão
	151250523101
	15ĐT1
	01657600880
	

	
	Lê Văn 
	Cương
	151250523106
	15ĐT1
	01648748167
	

	
	Lê Văn 
	Thọ
	151250523141
	15ĐT1
	01669673733
	

	7
	Dương Hiển
	Thuyên
	151250523143
	15ĐT1
	01205223305
	

	
	Thạch Ngọc
	Hiền
	151250523115
	15ĐT1
	01225702282
	

	
	Đinh Hoàng 
	Nhân
	151250523131
	15ĐT1
	01203994514
	

	8
	Nguyễn Văn 
	Từ
	141250522159
	14DT1
	0121579879
	

	
	Văn Bá 
	Sơn
	141250522135
	15DT1
	01686848525
	

	
	Lê Thọ 
	Khán
	141250522116
	14DT1
	0964688534
	

	9
	Trần Đình 
	Hiếu
	141250512113
	14D1
	01696141801
	


	
	Trương Đình
	Phước
	141250512336
	14D3
	01677816239
	

	10
	TRẦN ĐÌNH 
	HIẾU
	
	14D1
	1696141801
	

	12
	NGUYỄN HỒNG 
	LÂM
	
	15D4
	935847965
	

	13
	Cao Thanh 
	Hùng
	131250512119
	13D1
	0963148913
	

	14
	Nguyễn Tấn 
	Lực
	131250512132
	13D1
	01697043895
	

	15
	  Lê Minh 
	Tiệp
	141250522150
	14ĐT1
	0978678319
	

	
	  Trần Quốc 
	Hoàng
	141250522110
	14ĐT1
	01206010634
	

	
	  Trần Y 
	Viễn
	141250522164
	14ĐT1
	0987142515
	

	12
	  Trần Thị
	Quyên
	141250522133
	14ĐT1
	01668275497
	

	
	  Lê Thị Quỳnh 
	Trang
	131250512365
	13ĐT1
	0975997341
	

	
	  Nguyễn Thị Như
	Ý
	141250522171
	14ĐT1
	0906466935
	

	13
	  Ngô Phú 
	Thiện
	141250522147
	14ĐT1
	0905008528
	

	
	  Huỳnh Thế 
	Trường
	141250522157
	14ĐT1
	01675386334
	

	
	  Văn Đình 
	Tùng
	141250522162
	14ĐT1
	0868274234
	


HƯỚNG DÂN

THI tay nghỀ sinh viên năm 2016

Môn thi
: THI CÔNG MẠCH ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG
Thời gian
: 180 phút

	Các qui định chung

· SV được sử dụng máy tính cá nhân, lựa chọn phần mềm thiết kế mạch điện tử
· SV được sử dụng các dụng cụ cá nhân: mỏ hàn, chì hàn, máy khoan lỗ mạch in, bàn ủi, kìm bấm.
· SV không sử dụng tài liệu, các thiết kế có sẵn.

	· Bộ môn duyệt đề





Cho mạch điện tử ứng dụng có sơ đồ như hình bên. Hãy thực hiện các nội dung sau:
a. Thiết kế sơ đồ mạch nguyên lý(schematic), mạch in trên máy tính(PCB Layout)

b. Tạo mạch in trên bo mạch đồng(PCB) với kích thước 10cm x 12cm
c. Lắp ráp, hàn nối linh kiện

d. Hoàn chỉnh sản phẩm.
Tiêu chí đánh giá bài thi:
	TT
	NỘI DUNG, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	TRỌNG SỐ
	GHI CHÚ

	1 
	1. Kỹ năng làm việc nhóm
	20%
	

	2 
	1.1. Phân công rõ ràng, hợp lý, chi tiết các nội dung, nhiệm vụ của mỗi thành viên trong nhóm
	10%
	Có bảng phân công công việc cho mỗi thành viên. 

	3 
	1.2. Phối hợp làm việc hiệu quả giữa các thành viên trong nhóm.
	10%
	Hiệu quả làm việc của từng thành viên, sự phối hợp của các thành viên trong nhóm

	4 
	2. Kết quả thực hiện bài thi
	80%
	

	5 
	2.1. Thiết kế Schematic
	15%
	Bảng vẽ sơ đồ nguyên lý có đầy đủ linh kiện, giá trị, ký hiệu

	6 
	2.2. Thiết kế và sản xuất PCB
	15%
	Bo mạch đúng kích thước, bố trí linh kiện và kích thước đường mạch hợp lý. Đường mạch đều, tiếp xúc tốt. 

	7 
	2.3. Lắp ráp và hàn linh kiện 
	15%
	Lắp ráp linh kiện chính xác. Mối hàn sáng đẹp, chắc chắn.

	8 
	2.4. Kiểm tra, cân chỉnh
	15%
	Có thực hiện quá trình kiểm tra nguội trước, kiểm tra nóng sau. Khắc phục được sự cố(nếu có)

	9 
	2.5. Mạch hoạt động ổn định
	20%
	Sản phẩm hoàn chỉnh, mạch hoạt động định.

	10 
	Tổng cộng
	100%
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